	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

 PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	Số: 142 /TTTL-VP
	Bình Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2015

	V/v hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục khi thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận VietGAP của các cơ sở đã được chứng nhận. 
	


	Kính gửi:
	- UBND các xã, thị trấn: Hàm Trí, Thuận Hòa, Hàm Phú, Hàm Chính, Thuận Minh, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hồng Sơn, Hồng Liêm, Ma Lâm, Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc;
- UBND các xã, thị trấn: Hàm Mỹ, Hàm Cần, Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm Minh, Tân Thuận, Tân Thành, Tân Lập, Hàm Kiệm, Hàm Cường, Thuận Quý, Thuận Nam - huyện Hàm Thuận Nam;
- UBND các xã, thị trấn: Chợ Lầu, Hồng Thái, Hải Ninh, Bình Tân, Phan Rí Thành, Lương Sơn - huyện Bắc Bình;

- UBND các xã, thị trấn: Tân Nghĩa, Tân Hà - huyện Hàm Tân;

- UBND các xã: Tân Hải, Tân Tiến - thị xã Lagi;

- UBND các xã: Tiến Lợi, Phong Nẫm - thành phố Phan Thiết.


Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT  ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt;  

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TT-QLCL ngày 04/3/2014 của Cục Trồng trọt về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận. Theo đó Trung tâm NCPT Cây thanh long được chỉ định là Tổ chức chứng nhận sản phẩm quả thanh long được sản xuất, sơ chế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Sổ tay chất lượng (TCVN 7457:2004) của Trung tâm NCPT Cây thanh long ban hành lần 02, ngày 27/7/2015. 

Thời gian qua, Trung tâm NCPT cây thanh long Bình Thuận có nhận đơn đề nghị thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận VietGAP như: Thay đổi tên tổ chức được chứng nhận; Thay đổi diện tích đã chứng nhận; Thay đổi số hộ tham gia, ... Để giúp các địa phương và các Tổ hợp tác/Nhóm liên kết sản xuất (THT/Nhóm) tham gia Chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP trong tỉnh nắm chắc được trình tự, thủ tục để thực hiện khi cần có sự thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận VietGAP. Trung tâm NCPT cây thanh long Bình Thuận hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục khi các Tổ hợp tác/Nhóm liên kết sản xuất muốn thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận VietGAP, cụ thể như sau:

1. Trường hợp Giấy chứng nhận VietGAP hết hiệu lực chứng nhận: (Khi giấy chứng nhận hết hạn hoặc trước khi hết hạn 30 ngày)

Trong trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực chứng nhận hoặc trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực (30 ngày). Nếu THT/Nhóm đã làm thủ tục thành lập HTX thì khi đăng ký tái cấp chứng nhận VietGAP (gia hạn), trong giấy đăng ký gởi về Trung tâm NCPT cây thanh long HTX phải ghi đầy đủ những nội dung cần thay đổi như: tên tổ chức, số hộ, số diện tích... 

-  Hồ sơ gồm có:

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký HTX của cấp có thẩm quyền
+ Giấy đăng ký mở rộng/thu hẹp, duy trì, gia hạn phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP theo mẫu số 01 (kèm theo), trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị được thay đổi lần này.
+ Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có);

+ Kết quả kiểm tra nội bộ;

+ Kết quả phân tích mẫu đất, nước, trái.
+ Quy trình sản xuất

+ Quy chế hoạt động của cơ sở

+ Danh sách thành viên của HTX (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có). 

- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm sẽ làm thủ tục đánh giá tái cấp chứng nhận. Trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi hoàn tất đánh giá tại cơ sở, Trung tâm sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo qui định. 

- Cấp giấy chứng nhận: 12 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc đánh giá tại cơ sở, HTX đến Trung tâm NCPT Cây thanh long để nhận Giấy chứng nhận. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực chứng nhận: 
2.1/ Đổi tên tổ chức được chứng nhận, nhưng số thành viên và diện tích sản xuất không đổi: 

Trường hợp các Hợp tác xã (HTX) được thành lập từ THT/Nhóm đã công nhận đạt VietGAP trước đó, để thay đổi tên trên Giấy chứng nhận VietGAP cho phù hợp với thực tế, HTX làm hồ sơ gởi về Trung tâm NCPT cây thanh long. 

- Hồ sơ gồm có:

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký HTX của cấp có thẩm quyền
+ Giấy đăng ký mở rộng/thu hẹp, duy trì, gia hạn phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP theo mẫu số 01 (kèm theo), trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị được thay đổi lần này.
- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ trong vòng 05 ngày làm việc Trung tâm sẽ làm thủ tục đổi tên và cấp lại giấy chứng nhận cho HTX.

- Cấp giấy chứng nhận: Khi đến nhận Giấy chứng nhận VietGAP (tên mới), HTX phải gởi cho Trung tâm:

+ Giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX.   

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX do Trung tâm NCPT Cây thanh long cấp.   

2.2/ Đổi tên tổ chức được chứng nhận, nhưng có số thành viên và diện tích sản xuất tăng hoặc giảm: 

a) Trường hợp các Hợp tác xã (HTX) được thành lập từ THT/Nhóm đã công nhận đạt VietGAP trước đó, nhưng có số thành viên và diện tích sản xuất tăng so với số thành viên và diện tích sản xuất của THT/Nhóm. Để làm thủ tục thay đổi tên tổ chức chứng nhận và thay đổi diện tích của HTX trên Giấy chứng nhận VietGAP, thì HTX làm hồ sơ gởi về Trung tâm NCPT cây thanh long.
-  Hồ sơ gồm:

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký HTX của cấp có thẩm quyền
+ Giấy đăng ký mở rộng/thu hẹp, duy trì, gia hạn phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP theo mẫu số 01 (kèm theo), trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị thay đổi

+ Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có) của HTX bao gồm cả thành viên cũ và mới.

+ Kết quả phân tích mẫu đất, nước, trái (nếu diện tích tăng thêm >5 ha) 
+ Kết quả kiểm tra nội bộ đối với số thành viên và diện tích tăng thêm;

+ Danh sách thành viên tăng thêm (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có). 
- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi hoàn tất việc đánh giá mở rộng tại cơ sở, Trung tâm sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo qui định 

- Cấp giấy chứng nhận: Khi đến nhận Giấy chứng nhận VietGAP (tên mới), HTX phải gởi cho Trung tâm:

+ Giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX.   

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX do Trung tâm NCPT Cây thanh long cấp.   

b) Trường hợp các Hợp tác xã (HTX) được thành lập từ THT/Nhóm đã công nhận đạt VietGAP trước đó, nhưng có số thành viên và diện tích sản xuất giảm so với số thành viên và diện tích sản xuất của THT/Nhóm. Để làm thủ tục thay đổi tên tổ chức chứng nhận và thay đổi diện tích của HTX trên Giấy chứng nhận VietGAP, thì HTX làm hồ sơ gởi về Trung tâm NCPT cây thanh long.

-  Hồ sơ gồm:

+ Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký HTX của cấp có thẩm quyền
+ Giấy đăng ký mở rộng/thu hẹp, duy trì, gia hạn phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP theo mẫu số 01 (kèm theo), trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị thay đổi
+ Danh sách thành viên chính thức của HTX (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có). 

+ Danh sách thành viên không tham gia HTX được chuyển sang THT hoặc nhóm khác theo mẫu số 02 (kèm theo), có xác nhận của chính quyền địa phương
- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi hoàn tất việc đánh giá thu hẹp tại cơ sở, Trung tâm sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo qui định

- Cấp giấy chứng nhận: Khi đến nhận Giấy chứng nhận VietGAP (tên mới), HTX phải gởi cho Trung tâm:

+ Giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX.   

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm trước khi được nâng lên thành HTX do Trung tâm NCPT Cây thanh long cấp.   

Trong trường hợp số thành viên của THT/nhóm không tham gia HTX nhưng đồng ý tham gia dưới dạng liên kết sản xuất  với HTX, khi làm hồ sơ thay đổi tên trên giấy chứng nhận VietGAP, phải bổ sung thêm danh sách thành viên tham gia liên kết với HTX theo mẫu số 03 (kèm theo), có xác nhận của hộ tham gia liên kết và của chính quyền địa phương. Hồ sơ và thủ tục sẽ được thực hiện như mục 2.1 nêu trên 
2.3/ Đối với số thành viên không tham gia HTX và được UBND xã thống nhất chuyển sang sinh hoạt ở THT/nhóm khác trong xã hoặc được UBND xã ra quyết định thành lập THT/nhóm mới. 
a) Trường hợp chuyển sang sinh hoạt ở THT/nhóm khác trong xã: 

-  Hồ sơ gồm:

+ Danh sách thành viên không tham gia HTX được chuyển sang THT hoặc nhóm khác trong xã theo mẫu số 02 (kèm theo), có xác nhận của THT/nhóm kết nạp thêm các thành viên trong danh sách.
+ Giấy đăng ký mở rộng/thu hẹp, duy trì, gia hạn phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP theo mẫu số 01 (kèm theo), trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung thành viên mới theo danh sách (theo mẫu số 02) của THT/nhóm.

- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, sau khi hoàn tất việc đánh giá mở rộng tại cơ sở đối với THT/nhóm để kết nạp thêm thành viên, Trung tâm sẽ làm thủ tục và cấp chứng nhận theo qui định. 

- Cấp giấy chứng nhận: Khi đến nhận Giấy chứng nhận VietGAP mới, THT/nhóm gởi cho Trung tâm Quyết định và Giấy chứng nhận VietGAP của THT/Nhóm đã được Trung tâm NCPT Cây thanh long cấp trước đó

b) Trường hợp được UBND xã ra quyết định thành lập THT/nhóm mới: 

-  Hồ sơ gồm:

+ Quyết định thành lập THT/nhóm của UBND xã

+ Đơn đăng ký chứng nhận VietGAP theo mẫu số 04 (kèm theo)
+ Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có);

+ Kết quả kiểm tra nội bộ
+ Quy chế hoạt động

+ Quy trình sản xuất

+ Danh sách thành viên của THT/nhóm (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có)). 

- Nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm sẽ làm thủ tục đánh giá và cấp chứng nhận mới theo qui định. 

- Cấp giấy chứng nhận: 12 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc đánh giá tại cơ sở, THT/nhóm đến Trung tâm NCPT Cây thanh long để nhận Giấy chứng nhận.
Trên đây là một số hướng dẫn của Trung tâm NCPT cây thanh long để thống nhất áp dụng cho các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Trung tâm NCPT cây thanh long Bình Thuận để được giải đáp./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở NN&PTNT (thay b/c);

- Phòng NN&PTNT các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Tân;

- Phòng Kinh tế thị xã Lagi, Tp Phan Thiết;

- Lưu VT, Truc.
	GIÁM ĐỐC


Mẫu số 01
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2

2 oy

TRUNG TAH NCPT CAY THANHLONG
BINH THUAN




	ĐĂNG KÝ GIA HẠN, THAY ĐỔI, THU HẸP, 
MỞ RỘNG PHAM VI

GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP


Kính gửi:  Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây Thanh long

- Tên cơ sở sản xuất/sơ chế:……………………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………

- Số điện thoại:………………… Fax:…………………. Email:…………………

- Diện tích sản xuất/sơ chế: ……..…….m2 hoặc ha

- Địa điểm: 
Thôn……………………..xã, (phường)………………………

huyện (quận)……………….…..tỉnh/thành phố…………………

- Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP  …………..………………………

- Mã số chứng nhận VietGAP:…………………………………….. cấp ngày…………
Cơ sở (Hợp tác xã, Tổ hợp tác...) chúng tôi xin ……………………………….Giấy chứng nhận VietGAP như sau:


- Nội dung:…………………………………………………………………………..

...…………………………………………………………………………………

- Lý do:…………………………………………………………………………….


Đề nghị Trung tâm NCPT cây thanh long xem xét.

Tài liệu kèm theo: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

...……………………………………………………………………………………

……………, ngày……tháng…năm………

       Đại diện cơ sở sản xuất/sơ chế
         (Ký tên và đóng dấu nếu có)

Mẫu số 02
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

Được chuyển sang sinh hoạt ở THT/Nhóm (mới) 

	TT
	Họ tên chủ hộ
	Địa chỉ
	DT được chứng nhận ( m2) 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


  XÁC NHẬN CỦA THT/NHÓM



XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(cho phép gia nhập thêm thành viên)
Mẫu số 03

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT VỚI HTX …..

	TT
	Họ tên chủ hộ
	Địa chỉ
	DT được chứng nhận ( m2) 
	Ký tên

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


XÁC NHẬN CỦA HTX    



XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu số 04

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG

……………, ngày … tháng … năm 20…
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM VIETGAP

Kính gửi:  ..........................................................................................................................


1. THÔNG TIN CƠ SỞ

1.1. Tên cơ sở:


1.2. Địa chỉ trụ sở:


Điện thoại:
Fax (nếu có):


E-mail:
Website:


1.3. Người đại diện:


Chức vụ:


Điện thoại:
ĐTDĐ:


      1.4. Người liên hệ:


Họ tên


Chức vụ


Điện thoại;


       1.5.  Ngày thành lập cơ sở:………………………………………………………………..

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN

Sau khi nghiên cứu và thực hiện Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chúng tôi xin đăng ký đánh giá chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho:

1.1. Loại hình sản xuất/sơ chế

· Hợp tác xã (tổ hợp tác,...)
 FORMCHECKBOX 
   Diện tích: …………số thành viên…….
· Tổ/ nhóm …                   
 FORMCHECKBOX 
   Diện tích: ………… số thành viên…….

· Trang trại                         
 FORMCHECKBOX 
   Diện tích:…………….      
· Hộ gia đình                
 FORMCHECKBOX 
   Diện tích: …………
· Công ty                              FORMCHECKBOX 
   Diện tích: …………
· Nhà sơ chế, đóng gói:
 FORMCHECKBOX 
    Diện tích nhà xưởng:………….
1.2. Hình thức chứng nhận:

	Chứng nhận lần đầu      FORMCHECKBOX 

	Chứng nhận lại    FORMCHECKBOX 


	Chứng nhận mở rộng    FORMCHECKBOX 

	


1.3. Thông tin về sản phẩm đăng ký chứng nhận

	Stt
	Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP
	Địa điểm sản xuất/sơ chế


	Diện tích (m2)
	Dự kiến thời gian thu hoạch
	Sản lượng dự kiến (tấn/ năm)
	Số thành viên
	Khu vực sơ chế

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Địa điểm

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Cơ sở sẵn sàng đánh giá kể từ ngày … tháng … năm 20… .Đề nghị Trung tâm tiến hành đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Tài liệu đính kèm:

 FORMCHECKBOX 
 Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;

 FORMCHECKBOX 
 Đối với cơ sở có nhiều thành viên phải cung cấp Danh sách các thành viên (họ tên, địa chỉ, sản phẩm, diện tích sản xuất, vị trí khu vực sản xuất); Quy chế tổ chức, hoạt động; Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cấp có thẩm quyền.
 FORMCHECKBOX 
 Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (đối với cơ sở là doanh nghiệp);
 FORMCHECKBOX 
 Sổ tay chất lượng; 
 FORMCHECKBOX 
 Kết quả đánh giá nội bộ;
 FORMCHECKBOX 
 Kết quả phân tích mẫu;
 FORMCHECKBOX 
 Quy trình thu hoạch.
 FORMCHECKBOX 
 Quy trình vận hành xử lý đóng gói và bảo quản của cơ sở. 

1.4. Các thông tin khác
· Tên tổ chức tư vấn nếu có

· Tên nhà cung cấp vật tư nông nghiệp (giống/ phân bón/thuốc BVTV)

· Khác …

Đại diện cơ sở
1

